
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trịnh Đức Anh 03/01/2008 011 01

2 Trần Nguyễn Lan Anh 03/07/2008 018 01

3 Trần Minh Anh 16/11/2008 022 01

4 Mai Trúc Anh 29/05/2008 040 02

5 Vương Tuyết Anh 28/04/2008 044 02

6 Nguyễn Kiên Cường 27/04/2008 081 03

7 Huỳnh Quốc Cường 08/05/2008 082 03

8 Bùi Đình Dũng 21/08/2008 087 04

9 Nguyễn Quốc Duy 16/01/2008 091 04

10 Nguyễn Thành Đạt 22/12/2007 099 04

11 Trần Trí Đức 02/11/2008 107 04

12 Lê Nguyễn Như Hằng 17/09/2008 118 05

13 Trịnh Khả Hân 26/07/2008 130 05

14 Nguyễn Minh Hiếu 07/10/2008 137 05

15 Lê Văn Hoàng 11/11/2007 144 06

16 Trần Mai Song Hy 21/10/2008 166 06

17 Nguyễn Bảo Kha 13/12/2008 167 06

18 Phạm Nguyễn Duy Khang 19/01/2008 173 07

19 Đỗ Nguyễn Gia Khang 23/08/2008 174 07

20 Võ Công Khoa 20/01/2008 200 08

21 Phạm Minh Lâm 17/07/2008 231 09

22 Nguyễn Phúc Lâm 24/09/2008 232 09

23 Mai Hoàng Thùy Linh 06/10/2008 247 09

24 Vũ Thùy Linh 21/11/2008 248 09

25 Phạm Phú Minh Luân 25/06/2008 255 10

26 Trần Hoàng Xuân Mai 22/01/2008 257 10

27 Lê Trần Thanh Ngân 18/10/2008 287 11

28 Mai Dương Khánh Ngọc 01/10/2008 295 11

29 Đinh Lê Minh Ngọc 30/12/2008 297 11

30 Phạm Trí Nguyên 19/04/2008 306 11

31 Đỗ Trần Thành Nhân 28/11/2008 311 12

32 Nguyễn Kỳ Sinh 04/09/2008 369 14

33 Vũ Huỳnh Thanh Sơn 24/09/2008 370 14

34 Nguyễn Tấn Tài 03/04/2008 371 14

35 Nguyễn Minh Tâm 02/12/2008 373 14

36 Nguyễn Vũ Công Thành 09/11/2008 379 14

37 Vũ Hoàng Anh Thắng 07/12/2007 387 14

38 Vũ Minh Thông 26/02/2008 401 15

39 Nguyễn Phạm Đức Thuận 21/02/2008 402 15

40 Trần Anh Thư 04/09/2008 413 15

41 Lưu Phan Thanh Tiến 22/02/2008 427 16

42 Trần Thị Bảo Trâm 17/09/2008 438 16

43 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 09/11/2008 443 16

44 Trần Nguyễn Lan Vy 03/07/2008 484 18

45 Nguyễn Thế Lê Vy 09/12/2008 485 18

Danh sách này có: 45 học sinh.
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